
Thời gian 

làm bài
Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Điểm số Kết quả

17/11/2022 

20:00:56
Đỗ Khánh Vương 2253801011349 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:10:07
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2253801011366 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:17:50

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Anh
2253801015027 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:42:14
Lê Nguyễn Tuấn An 2253801011002 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:47:33
Nguyễn Ngọc Hoa 2253801011086 CLC47A

Khoa Luật 

Thương mại
26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:58:43
Dương Nguyên Ngọc 2253801015207 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:46:23
Nguyễn Ngọc Lan 2253801011115 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:48:33

Trần Nguyễn Song 

Hằng
2253801012067 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

18:07:19

Dương Ngọc Minh 

Khuê
2253801011110 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

19:57:20
Hoàng Nguyên Bảo 2253801011023 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:41:02
Nguyễn Ngọc Duy 2253801015072 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

21:14:11
Quách Bảo Uyên Chi 2253801015056 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:17:12
Vũ Khánh An 2253801015009 CLC47A

Khoa Luật 

Thương mại
27 / 30 Đạt 

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 14/11 đến 18/11/2022)



17/11/2022 

22:24:25
Trần Đào Thanh Hiếu 2253801012075 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:30:01
Nguyễn Minh Thư 2253801011278 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

23:03:02
Phạm Lê Thu Hiền 2253801015107 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

0:31:24
Trần Hoàng Anh Thư 2253801011286 CLC47A

Khoa Luật 

Thương mại
27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:19:18
Phạm Quỳnh Mi 2253801015171 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:43:26
Tào Hoàng Như Quỳnh 2253801011249 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

9:18:40

HUỲNH LIÊU YẾN 

NHI
2253801011198 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

9:18:50
Hoàng Như Phúc 2253801011230 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

9:44:03
Nguyễn Lan Anh 2253801015024 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:54:43
Nguyễn Ngọc Gia Bảo 2253801012018 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

18:05:06
Nguyễn Lưu Ly Thảo 2253801011268 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

19:32:45
Nguyễn Minh Ngọc 2253801015212 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:35:22

Võ Nguyễn Quỳnh 

Như
2253801011223 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:37:52
Nguyễn Minh Tú 2253801015356 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:40:39
Bùi Nguyên Khang 2253801015131 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 



17/11/2022 

20:40:41

Nguyễn Hồng Minh 

Huy
2253801012092 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

20:41:08
Võ Hoàng Thái Bảo 2253801015045 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

21:48:31
Nguyễn Thị Mai Linh 2253801011129 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:07:06

Nguyễn Nhữ Phương 

Anh
2253801015031 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:13:39
Lương Khánh Linh 2253801015153 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:19:44
Nguyễn Lê Quế Nhi 2253801011202 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:48:44
Hoàng Hà Ngân 2253801012142 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:33:28
Nguyễn Lê Kim Tuyền 2253801011325 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

18/11/2022 

8:23:43
Bùi Phạm Mai Thy 2253801011294 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:31:51
Hoàng Ngọc Trà My 2253801015178 CLC47A

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:11:40

ĐOÀN MINH HỒNG 

NGỌC
2253801011184 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:10:17

Nguyễn Đăng Anh 

Quân
2253801012196 CLC47B Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:10:26
lê châu phú 2253801012185 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

22:07:23
Hoàng Anh Quân 2253801011240 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:05:51
Phạm Yến Nhi 2253801011211 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 



17/11/2022 

17:06:38
Trần Bình Minh Triết 2253801015348 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:06:54
Đỗ Hải Phong 2253801011227 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:09:50
Cao Nam Viet 2253801015378 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

19:59:11
Nguyễn Thị Thuỳ Vân 2253801011337 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:14:08
Nguyễn Tạ Gia Nghi 225380105203 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:36:39
Nguyễn Tuấn Dũng 2253801011050 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:10:28
Huỳnh Nguyên Hy 2253801015130 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:10:48
Trần Viết Phú 2253801015247 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:07:46
Bùi Hoàng Nhật Minh 2253801011151 CLC47B

Khoa Luật 

Thương mại
29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:03:11

Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân
2253801011172 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:06:29
Jo Min Jae 2253801015400 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:09:20
Ngô Quang Vinh 2253801011345 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:14:16
Nguyễn Hương Giang 2253801011062 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:14:39

Nguyễn Ngọc Tuyết 

Dung
2253801015065 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

16:37:12
Nguyễn Hoàng Nam 2253801012139 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 



17/11/2022 

17:02:44
BÙI THANH VY 2253801011351 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:04:32
LÊ UYÊN NGHI 2253801015200 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

17:26:04

Nguyễn Huỳnh Mẫn 

Phương
2253801015256 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

19:48:51
LÊ NGỌC HÂN 2253801015091 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

17/11/2022 

21:38:27
Văn Bá Đăng Khoa 2253801011108 CLC47B

Khoa Luật 

Thương mại
30 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:34:47
Lê Tùng Dương 2253801015069 CLC47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

30 / 30 Đạt 

16/11/2022 

19:45:23
Trần Dương Nhi 2253801011215 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

22 / 30 Không đạt

15/11/2022 

17:19:43

Nguyễn Quang Tường 

Vy
2253801015392 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:06:45

Nguyễn Đình Phương 

Trúc
2253801015349 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:20:47
Nguyễn Tuyết Như 2253801015235 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:03:29
Nguyễn Minh Châu 2253801015048 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:58:35

NGUYỄN THỊ 

NGỌC LINH
2253801011130 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:35:34
Bùi Minh Thùy 2253801011291 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

16/11/2022 

9:35:42
Phạm Anh Thư 2253801011280 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

16/11/2022 

19:40:53
Viên Triều Phúc 2253801011232 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 



16/11/2022 

19:41:27

Huỳnh Nguyễn Xuân 

Phương
2253801011235 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

17/11/2022 

13:35:15
Trần Anh Đức 2253801015064 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:08:02
Phạm Yến Nhi 2253801011212 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:36:43
Lê Phạm Thiên Đức 2253801015063 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:42:25
Nguyễn Hà Ngân 2253801015192 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:06:06
Lê Thị Phương Anh 2253801012006 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:40:59
Đào Nhật Thanh Vy 2253801011352 CLC47C

Khoa Luật 

Thương mại
26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

18:44:09

Hồ Nguyễn Khánh 

Trâm
2253801012257 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:38:48
Lê Thị Ngọc Minh 2253801011152 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:55:37
La Nguyễn Gia Huy 2253801015125 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:11:58
Trần Tường Vy 2253801015396 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:14:20
Nguyễn Lam Phương 2253801012191 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:16:44
Võ Thị Như Hoàng 4750427 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:21:01

Trương Phạm Gia 

Hưng
2253801012083 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:51:22
Tạ Lê Phương Nhi 2253801011214 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 



15/11/2022 

22:32:59
Lê Hoài An 2253801015004 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

5:54:56
Nguyễn Minh Hiếu 2253801015110 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:05:25

Nguyễn Đăng Thiên 

Tuệ
2253801015360 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:14:59
Vũ Hồng Phúc 2253801012190 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:15:25
Lê Ngọc Quỳnh Anh 2253801015015 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:26:59
Phạm Hữu Lộc 2253801011139 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

11:36:03
Nguyễn Lê Hồng Anh 2253801011015 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

20:57:18
Nguyễn Thanh Bình 2253801011026 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:24:46

Trần Thị Phương 

Trang
2253801011314 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:26:39

Nguyễn Trần Minh 

Tuyết
2253801014206 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:22:40

ĐẶNG HỒNG 

KHÁNH NHI
2253801013127 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:02:11
Đoàn Thu Hiền 2253801011079 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

21:53:20
Trần Lan Anh 2253801015037 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:18:23

Nguyễn Huỳnh Bảo 

Duy
2253801011054 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

7:27:19

NGUYỄN NGỌC 

THIÊN ÂN
2253801011005 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 



16/11/2022 

16:25:22
Lê Nguyễn Minh Châu 2253801014014 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:25:23
Phạm Cao Tuấn Khoa 2253801015139 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:21:45
Trần Tú Uyên 2253801015373 CLC47C

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

15/11/2022 

22:33:51
lâm thanh vy 2253801011354 CLC47C

Khoa Luật 

Thương mại
28 / 30 Đạt 

15/11/2022 

23:14:08
Nguyễn Ngọc Linh Vy 2253801015391 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

23 / 30 Không đạt

14/11/2022 

16:40:22
Nguyễn Duy An 2253801015005 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

24 / 30 Đạt 

14/11/2022 

21:05:07
Nguyễn Lê Bảo Ngọc 2253801015210 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

15/11/2022 

11:08:43

Nguyễn Thị Thùy 

Trang
2253801011311 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:46:22
Huỳnh Đỗ Nhị Hoàng 2253801015114 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:50:38
Lê Diệu Linh 2253801015152 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:54:35
Vương Bửu Linh 2253801015158 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

16:00:35
Trần Anh Thư 2253801012238 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

17:24:27
Mai Quỳnh Anh 2253801011013 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

18:25:00
Mai Yến Vy 2253801012289 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

21:06:57
Vũ Thị Lan Anh 2253801012014 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 



15/11/2022 

16:37:26
Phạm Minh Ánh 2253801015043 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:47:20

Nguyễn Thanh Thảo 

Vy
2253801015393 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

21:05:21
Lê Thị Kim Ngân 2253801015190 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

21:23:43
Phạm Hồng Phúc 2253801012189 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

22:37:28
Trần Thiệu Huy 2253801015126 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

23:00:00

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
2253801012265 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

15/11/2022 

23:17:10
Lâm Huỳnh Ngọc Trân 2253801015333 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

16/11/2022 

19:02:59

Đặng Nguyễn Phương 

Nhi
2253801015219 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:32:18
Võ Hồng Bảo Hân 2253801011074 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:47:24
Trịnh Gia Phát Đạt 2253801015060 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:47:24

Nguyễn Ngọc Nhật 

Minh
2253801015173 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:50:16
Phạm Quỳnh Như 2253801011221 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:54:08

Huỳnh Thị Thanh 

Xuân
2253801011363 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:54:46
Trần Thị Cẩm Tiên 2253801015324 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

16:37:04
Đinh Tùng Vy 2253801015382 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 



15/11/2022 

6:56:02
Đỗ Lê Quỳnh Anh 2253801011008 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

15:49:45
Huỳnh Kim Ngân 2253801015186 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:13:47

Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh
2253801015028 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:37:26
Trần Phạm Quỳnh Như 2253801015239 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:44:55
Nguyễn Hoài Gia Hân 2253801015092 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

19:58:47

Nguyễn Thị Bảo 

Khanh
2253801015134 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:20:15
Tran Huyen Co 2253801012028 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

20:27:52
Hứa Nhật Lâm Vy 2253801011353 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

21:39:32
Nguyễn Hoàng Phúc 2253801013143 CLC47F

Khoa Luật Hình 

Sự
27 / 30 Đạt 

15/11/2022 

23:51:29
Đào Ngọc Anh Thư 2253801012232 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

18/11/2022 

7:39:22
Trần Đỗ Uyên Nhi 2253801014095 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:52:27
Lương Khánh Nguyên 2253801011194 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

15/11/2022 

16:37:54

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
2253801015329 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:46:34
Nguyễn Minh Quân 2253801015258 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

14/11/2022 

15:46:42
Nguyễn Công Đoàn 2253801015061 CLC47F

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 



15/11/2022 

16:41:51
Lê Võ Ngọc Anh 2253801015017 CLC47F

Khoa Luật Quốc 

Tế
29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

11:01:30
Vũ Hà Phương 2253801011239 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

23 / 30 Không đạt

17/11/2022 

11:21:54
Lê Bảo Ngọc 2253801011187 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

25 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:54:15
Lương Phan Huy Bảo 2253801012017 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:56:00
Nguyễn Mai Hương 2253801015122 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:56:41
Lê Quốc Việt 2253801011343 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:47:40
Vũ Thị THu Huyền 2253801015128 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:52:03
Trang Thanh Tùng 2253801015362 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:55:03
Cao Lê Hồng Nguyên 2253801011193 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:57:51

Nguyễn Lê Nam 

Khánh
2253801011104 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:58:29
Mã Phúc Nguyên Khôi 2253801011109 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

11:02:06
Lê Nguyễn Hải Quyên 2253801011244 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:56:41
Trần Phương Thảo 2253801011270 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

17/11/2022 

11:15:10
Đặng Như Ý 2253801015397 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

18/11/2022 

0:58:45
Bùi Phạm Minh Tuyền 2253801015364 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 



17/11/2022 

10:52:14
Võ Đình Song Hương 2253801015124 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:54:31
Trần Lê Như Phượng 2253801012195 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:56:22

Nguyễn Ngọc Nhân 

Anh
2253801015026 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

17/11/2022 

11:02:43
Võ Minh Hạnh 2253801015103 CLC47-TA

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 

16/11/2022 

20:55:14
Lê Ngọc Ngân 2253401010071

CLC-

QTKD47
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt 

16/11/2022 

19:51:53
Nguyễn Thị Hải Nhi 2253401010084

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

20:11:13
Lê Ngọc Khánh 2253401010046

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

22:57:23
Trần Mỹ Tâm 2253401010122

CLC-

QTKD47
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

22:59:19

Trần Nguyễn Khánh 

Vy
225340101068

CLC-

QTKD47
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

23:02:08
Quách Thị Mỹ Bình 2253401010012

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

16/11/2022 

23:09:41

Nguyễn Ngọc Bảo 

Bình
2253401010011

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

13:09:01
Trần Nguyễn An Bình 2253401010013

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

13:17:42
Đào Phước Lộc 2253401010057

CLC-

QTKD47
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt 

17/11/2022 

10:37:41
Huỳnh Như Quỳnh 2253401010109

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

28 / 30 Đạt 

16/11/2022 

21:03:13
Nguyễn Minh Thư 2253401010136

CLC-

QTKD47

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

29 / 30 Đạt 



17/11/2022 

21:26:46
Lý Đức Tân 2253801011263

CLC-

QTL47B

Chương trình đào 

tạo đặc biệt 

(CLC)

26 / 30 Đạt 


